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Kính gửi: Quý khách hàng “báo giá rèm cuốn” 

 

 Lời đầu tiên xin trân thành cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm rèm cuốn của công ty chúng tôi 

và xin được gửi bảng báo giá rèm cuốn chi tiết đến quý khách hàng như sau:  

 

Tên Sản Phẩm Mã Sản Phẩm 
Kích 

Thước 
ĐVT 

Đơn Giá 

(VNĐ) 

Rèm Cuốn Minh Đăng 

Rèm cuốn - Úc - (Star-blinds) 

Rèm cuốn 

 (hình tranh không chống 

nắng) 

C.001, C.002, C.004, C.006, C.008, C.009, 

C.014, C.024, C.027, C.028 Dài tối đa 

1.8m hoặc 

2.1m 

m2 330,000 

Rèm cuốn 

 (hình tranh chống nắng) 
C.003, C.005, C.007, C.010, C.025, C.026, 

C.029, C.030 
m2 395,000 

Rèm cuốn 

Tơ - Đay - Cỏ - Giấy 

(Số lượng có hạn) 

C.013 - X.007 - Z.004 - X.005 -XC.003   m2 280,000 

M.032 - M.035 - P.3002 - P.3003 - 

P.3005 
  m2 295,000 

BM.003   m2 320,000 

M.009 - P.1008 - P.1009   m2 295,000 

Rèm cuốn - Lưới 

C.4021 - A.4002 - A.4003   m2 

420,000 
C.4010 - C.4013 - C.4014 - C.4015   m2 

Rèm cuốn 

chống nắng 100% (trơn) 

C.102 - C.202 - C.301 - C.302 - C.303 - 

C.304 
  m2 

340,000 
C.305 - C.330 - C.331 - C.332 - C.333 - 

C.334 
  m2 

Rèm cuốn 

chống nắng 100% (sọc 
C.410 đến C.413, C.430 - C.431   m2 360,000 
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chéo) 

Rèm cuốn 

chống nắng 100% (hoa văn) 

C.415 đến C.418   m2 395,000 

C.420>C.424/C.429/C.435>C.437/C.440-

C.441 
  m2 360,000 

C.425>C.428, C.438 - C.439 - C.442 - 

C.443 - C.444 

Chiều dài 

tối đa 
M 430,000 

C.442 - C.443 - C.444 1.8m M 450,000 

Fiberglass chống nắng 

100% (Vân ép) 
C.504   m2 410,000 

Fiberglass chống nắng 

100% (trơn) 
C.500 - C.501 - C.502 - C.503 - C.505   m2 390,000 

Fiberglass chống nắng 

100% (trơn) 
C.510   m2 410,000 

Chống nắng 100% C.550 - C.501 - C.502 - C.503 - C.505   m2 390,000 

Chống nắng trơn VC1~VC4   m2 320,000 

Rèm cuốn 

C.600, C.601, C.602, C.603 (NEW) m2 380,000 

C.450, C.451 (NEW) m2 480,000 

C.452, C.453 (NEW) m2 510,000 

Bộ mô tơ rèm cuốn tự động  Bộ 3,900,000 

Chuyển sang dùng cuốn lò xo cộng thêm Bộ 290,000 

Rèm cuốn - Châu Âu 

Rèm cuốn cản nắng 80% 

(tranh) 
RC019-RC020 

Rộng 

240mm 
m2 295,000 

Rèm cuốn cản nắng 100% 

(trơn) 
RC015-RC018 

Rộng 

240mm 
m2 340,000 

Rèm cuốn cản nắng 100% 

(nỉ) 
RC001-RC005 

Rộng 

240mm 
m2 350,000 

Rèm cuốn cản nắng 100% 

(lưới) 
RC006-RC011 

Rộng 

240mm 
m2 390,000 

Rèm cuốn cản nắng  

và cản nhiệt 100% (thêu) 
RC012-RC014 

Rộng 

240mm 
m2 420,000 

Rèm cuốn lưới  RC21 – RC36 
Rộng 

240mm 
m2 420,000 

Rèm cuốn Úc - Trơn 

Cản nắng 100% 
HC001-HC006 

Rộng 

240mm 
m2 360.000 

Rèm cuốn Úc - Trơn 

Cản nắng 100% 
ĐXP Đầu 9 seri 

Rộng 

240mm 
M2 280.000 

Roll Screen (Rèm cuốn Úc) 

Rèm cuốn loại trơn, cản sáng, cách 
nhiệt, mã số bắt đầu bằng 

TX M2 285.000 

Rèm cuốn loại kẻ chéo, cản sáng, 
cách nhiệt, mã số bắt đầu bằng 

CX M2 315.000 
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Rèm cuốn cản sáng, cách nhiệt, mã 
số bắt đầu bằng 

V M2 340.000 

Rèm cuốn mã số bắt đầu bằng LX, B M2 350.000 

Thanh kéo rèm cuốn lắp ráp hoàn chỉnh M 190.000 

Thanh kéo rèm cuốn (loại thanh đầu to) lắp ráp hoàn chỉnh M 230.000 

Đối với rèm cuốn rộng trên 2m, cao trên 2m sẽ dùng thanh to, đầu to 

(Quý khách thanh toán đúng báo giá rèm cuốn trên nếu không có yêu cầu gì thêm) 

 

Ghi chú 1. Kích thước dưới 1m2 làm tròn thành 1m2. 

 2. Giá trên chưa bao gồm 10% thuế VAT.  

 3. Giá bao gồm lắp đặt và vận chuyển nội thành  

 

4. Giảm giá cho số lượng lớn.  

5. Quý khách lưu ý thị trường hiện nay có hàng nhái, chất liệu vải rèm 

cuốn rất rẻ nhưng dùng một thời gian sẽ bị lỗi phụ kiện, vải khô cứng. 

6. Chúng tôi nhận tư vấn và giới thiệu sản phẩm miễn phí tại công trình. 

 

Công ty chúng tôi cam kết báo giá rèm cuốn hàng hóa đúng chủng loại chào hàng, mới 100%, nguyên 

bản. Chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý khách hàng, nếu chúng tôi còn có những phần chưa đáp 

ứng được yêu cầu của quý vị, xin vui lòng liên hệ lại với chúng tôi. 

 

 

Trân Trọng 

 

 

 

Minh Đăng 


